
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

                   SỞ NỘI VỤ 

Số:            /SNV-TĐKT 
V/v công khai danh sách các tập thể, 

cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà 

nước đợt I năm 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Quảng Bình, ngày         tháng      năm 2025 

 

 

               Kính gửi:       

                                            - Báo Quảng Bình; 

                     - Cổng thông tin điện tử tỉnh. 
 

Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 84 Luật Thi đua, khen thưởng, Sở Nội 

vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thực hiện việc 

công khai về đề nghị khen thưởng Huân chương và danh hiệu vinh dự nhà nước 

đối với các cá nhân, như sau: 

A. KHEN THƯỞNG CÔNG TRẠNG 

I. Huân chương Lao động hạng Nhì (10 cá nhân) 

1. Ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 

2020 đến năm 2024). 

2. Ông Nguyễn Lương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng 

Ban Nội chính Tỉnh uỷ Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 

2019 đến năm 2024). 

3. Ông Nguyễn Trần Quang, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2019 đến 

năm 2024). 

4. Ông Phạm Tiến Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình (nay là Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các 

cơ quan Đảng tỉnh Quảng Bình) (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2020 

đến năm 2024). 

5. Ông Phạm Trung Đông, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2020 đến 

năm 2024). 

6. Ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2020 đến 

năm 2024). 

 7. Ông Hoàng Minh Tuấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Xổ số kiến thiết Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2020 đến 

năm 2024). 
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8. Ông Lê Nam Giang, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tuyên 

Hóa, tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2020 đến năm 

2024). 

9. Ông Lê Minh Tuyên, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2013 đến năm 2024). 

10. Ông Trần Dương Sơn, Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao và 

Truyền thông thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng 

từ năm 2012 đến năm 2024). 

II. Huân chương Lao động hạng Ba (15 cá nhân) 

1. Ông Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2017 đến 

năm 2024).  

2. Ông Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh 

Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2018 đến năm 2024). 

3. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng 

Bình (nay là Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình) (thành tích đề nghị 

khen thưởng từ năm 2015 đến năm 2024). 

4. Ông Vũ Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng 

Bình (nay là Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình) (thành tích đề nghị 

khen thưởng từ năm 2018 đến năm 2024). 

5. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh 

Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2020 đến năm 2024). 

6. Ông Đoàn Xuân Thắng, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình 

Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2014 đến năm 2024). 

7. Bà Phạm Thị Diệu Minh, Trưởng phòng Chuyên đề - Văn nghệ và Giải 

trí, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng 

từ năm 2014 đến năm 2024). 

8. Ông Trương Thanh Khai, Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia 

Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 

2017 đến năm 2024). 

9. Ông Trần Tiến Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình 

(thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2018 đến năm 2024). 

10. Ông Trần Tiến Sỹ, Tỉnh  ủy viên, Chủ  tịch  Hội  Nông dân tỉnh Quảng 

Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2016 đến năm 2024). 

11. Bà Từ Thị Lệ Ninh, Trưởng Ban Xây dựng tổ chức Hội, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Quảng Bình (nay là Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Quảng Bình) (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2015 đến năm 

2024). 
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12. Ông Lê Anh Tiến, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết 

Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2015 đến năm 2024). 

13. Bà Trần Thị Hoa Phượng, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tổ 

chức cán bộ, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (nay là Phó Chánh Văn phòng, phụ trách 

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Quảng Bình) (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 

2019 đến năm 2024). 

14. Ông Lê Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 

(thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2018 đến năm 2024). 

15. Ông Hà Quốc Phong, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao 

tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2017 đến năm 2024). 

B. KHEN THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ 

I. Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước, ứng dụng tiến bộ 

khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo 

1. Huân chương Lao động hạng Nhì (01 cá nhân): Ông Đặng Xuân Huề, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu 

Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2019 đến năm 2024). 

2. Huân chương Lao động hạng Ba (01 tập thê): Công ty Xăng dầu 

Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ năm 2020 đến năm 2024). 

II. Khen thưởng cho nông dân có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu 

quả và ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xoá đói, giảm nghèo và tạo việc 

làm cho nhiều lao động, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  

* Huân chương Lao động hạng Ba (02 cá nhân) 

1. Ông Trần Kim Phi, Hội viên Hội Nông dân xã Ngư Thuỷ Bắc, huyện Lệ 

Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. 

2. Ông Đoàn Xuân Kiện, Hội viên Hội Nông dân xã Quảng Hải, thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình. 

C. KHEN THƯỞNG QUÁ TRÌNH CỐNG HIẾN (09 cá nhân) 

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 01 cá nhân 

Ông Cao Văn Định, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên 

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ 

tháng 11/2015 đến tháng 3/2025). 

II. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHÌ: 05 cá nhân 

1. Ông Phạm Quang Hải, nguyên Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Bình 

(thành tích đề nghị khen thưởng từ tháng 6/2011 đến 01/2025). 
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2. Ông Nguyễn Ngọc Quý, nguyên Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình 

(thành tích đề nghị khen thưởng từ tháng 6/2016 đến 02/2025). 

3. Ông Diệp Xuân Giữ, nguyên Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình 

(thành tích đề nghị khen thưởng từ tháng 11/1991 đến tháng 6/2009). 

4. Ông Lê Minh Tuynh, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh 

Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ tháng 3/2006 đến tháng 8/2024). 

5. Bà Lê Thị Hoài Thu, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình 

(thành tích đề nghị khen thưởng từ tháng 6/2007 đến tháng 9/2017). 

III. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA: 03 cá nhân 

1. Ông Phan Công Khánh, nguyên Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình 

(thành tích đề nghị khen thưởng từ tháng 4/2011 đến tháng 02/2025). 

2. Ông Phan Thanh Nghiệm, nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ tháng 01/2012 

đến tháng 02/2025). 

3. Ông Hoàng Văn Minh, nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Quảng Bình (thành tích đề nghị khen thưởng từ tháng 6/2014 đến 

tháng 8/2024). 

D. THỜI GIAN CÔNG KHAI 

1. Đối với Báo Quảng Bình: đăng tải liên tục trên 04 số Báo. 

2. Đối với Cổng thông tin điện tử tỉnh: đăng tải trong thời gian 05 ngày. 

Các ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; số 72 Ngô 

Quyền, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;                      
- VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐKT.                                                                             

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Mai Xuân Toàn                    
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